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PHẠM  VI Đ Ư Ợ C  CHÌ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định sỏĂỊ) ffi/QĐ-BĨTĨT ngày 0S~'háng 8 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin vả Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Trung tâm Đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện từ 
Thuộc: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tồ chức được quy định tại Quyết định 
số 1000/QĐ-BTTTT ngày 18/6/2015 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chi: 110-112 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Phạm vi được chì định:

TT Danh mục
Quv định kỹ th u ậ t  tiêu 
cbuẩo, chỉ tiêu kỹ thuật

I Dịch vu viễn thông, côìtỊi nghệ thông tin và truyền thông
1 Chất lượng tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S 

và DVB-S2 tại điểm thu
QCVN 79:2014/BTTTT

2 Chât lượng tín hiệu truyển hình sô mặt đât DVB- 
T2 tại điêm thu

QCVN 83:2014/BTTTT

3 Dịch vụ IPTV trên mạng viên thông công cộng cô 
định

QCVN 84:2014/BTTTT

4 Tín hiệu truyền hình cáp sô DVB-C tại diêm kêt 
nói thuê bao

QCVN 85:2014/BTTTT

5 Tín hiệu truyền hinh cáp tương tự tại điểm kết nối 
thuê bao

QCVN 87:2015/BTTTT

6 Tín hiêu truyền hình internet TCVN 10298:2014
/ / Sản phẩm  viên thông và công nghệ thông tin
7 Thiêt bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự QCVN 17:2010/BTTTT '
8 Thiêt bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điêu 

biên (AM)
QCVN 29:201 l/BTTTT™

9 Thiết bị phát thanh quàng bá sử dụng kỹ thuật điều 
tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT^

10 Thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử đụng kỹ 
thuât số DVB-T

QCVN 31:2011/BTTTT<4)

11 Thiết bi thu phát vô tuyến điện ỌCVN 47:2015/BTTTTtS)
12 Thiêt bị thu phát vô tuyên sử dụng kỹ thuật điều 

chế trải phổ trong băng tẩn 2,4 GHz
QCVN 54:2011/BTTTT

13 Thiêt bị thu ưuyên hình sô mật đât DVB-T2 ỌCVN 63:2012/BTTTr6)
14 Thiẻt bị truvển thanh khòng dày sử dụng kỹ thuật 

điều tần (FM) băne tần từ 54 MHz đến 68 MHz
QCVN 70:2013/Bm T71

15 Thiêt bị vô tuyên cự ly ngăn dài tân 25 MHz- 
1GHz

QCVN 73:2013/BTTTT

16 Thiết bị truyền dẫn dừ liệu tốc độ thấp dải lẳn 5,8 
GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tài

QCVN 75:2013/BTTTT

17 Thiết bị truyền dần dừ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 
GI Iz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tãi

QCVN 76:2013/BTTTT

18 Máy phát hình kỹ thuật sô DVB-T2 QCVN 77:2013/BTITT^*1
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